I. [bookmark: _GoBack]TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn và khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
A. Trong các số sau, số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:
a. 665			b. 550				c. 352
B. 1m2 2dm2 = .........dm2 ?
a. 12 dm2			b. 120 dm2			c. 102 dm2
C. 17 000 kg = ............tấn ?
a. 170 tấn			b. 17 tấn			c. 170 000 tấn
D. Số nào trong các số dưới đây có chữ số 7 biểu thị cho 7000?
a. 27 834			b. 72 834			c. 28 743
E. Một khu vườn hình chữ nhật  có diện tích 7140 m2, chiều dài là 105m. Chu vi khu vườn đó là:
a. 173m			b. 346m			c. 346m2
F. Trong các số sau, số chia hết cho 9 là:
a. 3669			b. 12 556			c. 29 385
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (2 điếm) Đặt tính rồi tính:
a. 125 645 + 248 327		b. 872 356 – 539 027	c. 157 x 32		d. 6576 : 21
..............................		..............................		........................	.....................
..............................		..............................		........................	.....................
..............................		..............................		........................	.....................
..............................		..............................		........................	.....................
Bài 2: (1,5 điếm) Tính giá trị biểu thức:
a. 296 x 7 + 324 : 3					b. 436 – (145 x 2)
=.................................................			=.................................................
=.................................................			=.................................................
Bài 3: (2 điểm) Một trường tiểu học có tất cả 872 học sinh. Số học sinh nữ nhiều hơn số học nam là 84 em. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?
	Tóm tắt:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

	Bài giải:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................



Bài 5: (0,5 điểm) Tính tổng sau đây bằng cách nhanh nhất:
2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
=..........................................................................................
=..........................................................................................
=..........................................................................................
	Bài 4.
	a. Tìm x: 
	b. Tính thuận tiện:

		
	 x : 45 = 10176                

	
	78 × 459 – 68 × 459


Bài 5. Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi 314m, chiều dài hơn chiều rộng 12m . Tính diện tích khu đất đó ? 

Giải
																		
																			
																			
																			
																			
																			
	



Bài 6. Biết AMND và MBCN là hai hình vuông bằng nhau có cạnh 8cm.  
                                             a. Cạnh AD song song với	8cm
8cmm
N
M
A
D
C
B

				 b. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
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